TUẦN 9. HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2025 – 2026

(Từ ngày 3 tháng 11 đến 7 tháng 11 năm 2025)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh

	HAI
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ. HĐTN: Phong trào chăm sóc cây xanh
	

	
	
	2
	Toán
	Em ôn lại những gì đã học – Tiết 1
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Bài 9: Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 1
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Bài 9: Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 2
	

	
	CHIỀU
	1
	Toán (tăng)
	Ôn giải toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (Tiếp theo – Tiết 1)
	

	
	
	2
	T.việt(tăng)
	Ôn từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì?
	

	
	
	3
	TNXH
	An toàn khi ở trường – Tiết 2
	Tích hợp QCN, QTE

	BA
	SÁNG
	1
	Toán
	Em ôn lại những gì đã học – Tiết 2
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Bài 9: Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 3
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Bài 9: Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 4
	

	
	
	4
	T.việt(tăng)
	Luyện làm bài kiểm tra
	

	
	CHIỀU
	1
	Toán
	Vui học toán – Tiết 1
	

	
	
	2
	Toán (tăng)
	Ôn giải toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (Tiếp theo – Tiết 2)
	

	
	
	3
	TNXH
	An toàn khi ở trường – Tiết 3
	

	TƯ
	SÁNG
	1
	Đạo đức
	Nhận lỗi và sửa lỗi – Tiết 2
	

	
	
	2
	Đạo đức
	Nhận lỗi và sửa lỗi – Tiết 3
	

	
	CHIỀU
	1
	Toán 
	Vui học toán – Tiết 2
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Bài 9: Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 5
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Bài 9: Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 6
	

	SÁU
	SÁNG
	1
	Tiếng Việt
	Bài 9: Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 9
	

	
	
	2
	GDTC
	Đ.c Khiêm soạn giảng
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Bài 9: Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 10
	

	
	
	4
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt lớp

HĐTN: Kế hoạch chăm sóc cây xanh
	


Duyệt, ngày 31 tháng 10 năm 2025  

                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TUẦN 9
Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2025

Buổi sáng
Tiết 1                                                 CHÀO CỜ
SINH HOẠT DƯỚI CỜ. 

HĐTN: PHONG TRÀO CHĂM SÓC CÂY XANH
1. Yêu cầu cần đạt:

- HS biết chào cờ là một hoạt động đầu tuần không thể thiếu của trường học. Lắng nghe lời nhận xét của cô Hiệu Trưởng và thầy TPT về kế hoạch tuần 9

- Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội, kĩ năng hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu.

* Hoạt động trải nghiệm

- Nắm được kế hoạch của nhà trường về tổ chức phong trào chăm sóc cây xanh.

- Có ý thức tự giác, tích cực, rèn luyện bản thân và tham gia phong trào bằng những hành động, việc làm cụ thể. 

- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
- Năng lực riêng:Nhận thức được ý nghĩa của việc chăm sóc cây xanh

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

2. Đồ dùng dạy học:

a. Đối với GV

- Nhắc HS mặc đúng đồng phục, quần áo gọn gàng, lịch sự. 
b. Đối với HS: 

- Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần, triển khai công tác tuần 8

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 8.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 9.

+ Tiếp tục duy trì sĩ số.

+ Thực hiện nghiêm túc việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh lớp học.

+ Nghiêm cấm học sinh mang bánh kẹo, quà vặt và ăn quà vặt nơi cổng trường.

- Tuyên truyền học sinh không được mang tiền, bánh kẹo đến lớp. Quán triệt Sao đỏ nghiêm túc thực hiện.

+ Đội Sao đỏ thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, chấm điểm thi đua các lớp vào các buổi sáng (Chú ý việc vệ sinh lớp thực hiện trước giờ truy bài).

+ GVCN nhắc nhở HS khi đi vệ sinh không nô đùa gây mất trật tự và tự ý đóng, khóa cửa ngoài nhà vệ sinh.

- HS các lớp chú ý chăm sóc tốt bồn hoa cây cảnh của lớp mình. Chú ý tưới cây, chăm sóc cây.

- Tiếp tục khuyến khích HS tham gia các trò chơi dân gian, lành mạnh vào giờ ra chơi: Cờ vua, nhảy dây, đá cầu…

- Khyến khích học sinh tích cực duy trì tốt văn hoá đọc trong nhà trường. Cô thư viện kết hợp với giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, tuyên truyền học sinh tích cực đọc sách, mượn sách thư viện.

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 9.

- Tuyên truyền và phát động thi đua giờ học tốt, hoa điểm tốt. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ hướng tới kỉ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

- Lớp 4A trực ban trên và dưới 3 cầu thang.

3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)

- HS về lớp tiếp tục tham gia học tập tiết HĐTN của lớp mình. 
	- HS, GV ổn định

- HS chào cờ. Liên đội trưởng điều hành.

- GV trực ban: Cô Lý

- HS lắng nghe. 

- TPT triển khai

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS về lớp thực hiện
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Tiết 2                                                     TOÁN
BÀI 27: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC
(TIẾT 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1.Kiến thức, kĩ năng:
· Rèn luyện kỹ năng tổng hợp về cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 và giải bài toán có lời văn liên quan đến phép cộng, phép trừ và nhiều hơn, ít hơn.
· Liên hệ kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống thực tế.
2. Năng lực, phẩm chất

a. Năng lực: - Phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học.

b. Phẩm chất: - Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu,
2. Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 

Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
	- Trò chơi : Chuyềnbóng
HS truyền bóng cho bạn, ai nhận được bóng sẽ nhắc về một điều đã học thêm mà mình nhớ nhất từ đầu năm đến giờ, chẳng hạn:

+ Cộng (có nhớ) trong phạm vi 20;
+ Trừ (có nhớ) trong phạm vi20;
+ Bài toán về nhiều hơn, bài toán về ít hơn;

+ Số hạng, tổng, số bị trừ, số trừ, hiệu,

…

- Dẫn chuyển vào bài mới: Em ôn lại những gì đã học


	-Tham gia trò chơi

- Thực hiện
· Cá nhân


	3.Thực hành, luyện tập

Bài 1 (trang 52)

Mục tiêu: Rèn kĩ năng cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 20.

	- Yêu cầu HS đọc đề bài
- Yêu cầu HS tự làm bài 1: Tìm kết quả  các phép cộng và trừ nêu trongbài.
- Tổ chức thảo luận nhóm đôi, yêu cầu: Thảo luận về cách tính nhẩm và chia sẻ nhận biết trực quan về “ Tính chất giao hoán của phép cộng”.

· Yêu cầu HS báocáo
· Nhận xét, kết luận: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng khôngđổi.
Lưu ý: Kĩ năng sử dụng “Quan hệ cộng trừ” để thực hiện các phéptính.
Vídụ: 9+4=13thì13–9=4

· Nhậnxét
· Tổ chức HS thảo luận cặpđôi

	- HS đọc đè bài.

- Hs hỏi đáp để nêu kq  

9 + 4=13    8 + 6=1    7 + 9 =16

4 + 9=19    6 + 8=14   9 + 7 =16
13 – 9=4
14 – 8=6
16 – 7 =9

13 – 4=9
14 – 6=8
16 – 9 =7

· Thựchiện
Lắng nghe, nhậnxét
· Lắngnghe
· Lấy vídụ:
8 + 6 = 14 thì 14 – 8 = 6



	Bài 3 (trang 52)

Mục tiêu: Rèn kĩ năng cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.

	Bài 3: Làm vở BT
· Gọi hs  đọc đềbài
· Bài yêu cầu gì ?
· Số cần điền ở phần a là thành phần nào ?
· Số cần điền ở phần b là thành phần nào ? 
· Yêu cầu hs thực hiện tính để tìm tổng (hiệu) tươngứng điền số vào vở bài tập 
Tổ chức cho HS báocáo
· Chữa bài, nhậnxét
- Đại diện nhóm lên chỉ và nêu….

- Nhận xét, đánh giá.


	· -Hs đọc đề bài 

· Hs trả lời  

· -Điền số 

· - …tổng 

· - ….hiệu 

· HS làm bài đổi chéo vở kiểm tra kết quả và chia sẻ cách làm 

a.

Số hạng

44

53

3

6

Số hạng

25

5

8

9

Tổng

69
58
11
15
b,

Số bị trừ

68

77

15

12

Số trừ

52

6

7

8

Hiệu

16
71
8
4


	4. Vận dụng 

Bài 5 (trang 53)

Mục tiêu: Vận dụng vào giải bài toán thực tế (có lời văn) liên quan đến phép cộng.


	· Gọi HS đọc đềtoán
· Bài toán cho biết gì? 
· Bài toán hỏigì?
· Hướng dẫn HS nêu đề toán, tóm tắt,giải
*Chữa bài :Yêu cầu hs nhận xét bài bạn  GV khuyến khích  hs suy nghĩ và nói cách của các em.
	- 2 hs đọc đề bài 

·  hs trả lời 

·  hs trả lời

Tóm tắt

Có: 98 bao xi măng

Đã chở: 34 bao xi măng

   Còn lại : …….xi măng 

Bài giải : 

  Số bao xi măng chưa chở là : 

     98 – 34 = 64 ( bao )

               ĐS: 64 bao xi măng



	4. Củng cố - dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
	Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- Để có thể làm tốt các bài tập trên em nhắn bạn điều gì?
- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe
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Tiết 3+4                                            TIẾNG VIỆT
BÀI 9: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
Tiết 1+2: ĐÁNH GIÁ VÀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

- Nhận biết nội dung chủ điểm.

- Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

· Đọc đúng một đoạn văn, đoạn thơ khoảng 50 tiếng hoặc đọc thuộc lòng một đoạn thơ (bài thơ) đã học. Phát âm đúng các từ ngữ dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ. Nghỉ hơi đúng theo dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc 60 – 70 tiếng/ phút.

+ Năng lực văn học:

· Biết bày tỏ sự yêu thích đối với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp trong đoạn văn, đoạn thơ (bài văn, bài thơ), thể hiện được giọng điệu khi đọc.

2. Phẩm chất

- Rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận, tỉ mỉ và các phẩm chất từ Bài 1 đến Bài 8.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

- Giáo án.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

- SGK.

- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

- PPDH chính: tổ chức HĐ.

- Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu tiết học: Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập kĩ năng đọc.

2. HĐ 1: Luyện đọc

- GV YC HS chọn đọc lại các bài đọc đã học, sau đó luyện đọc một đoạn văn, đoạn thơ ngắn hoặc học thuộc lòng một đoạn thơ (bài thơ).

- GV YC HS luyện đọc theo nhóm. GV hỗ trợ HS khi cần thiết.

3. HĐ 2: Đọc trước lớp

- GV mời lần lượt HS lên đọc bài trước lớp, yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.

- GV và cả lớp nhận xét.

- GV yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc lại các bài đọc đã học.

- HS luyện đọc theo nhóm.

- HS lần lượt lên bảng đọc bài trước lớp, cả lớp đọc thầm theo.

- HS và GV nhận xét.

- HS lắng nghe.
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Buổi chiều

Tiết 1                                             TOÁN (TĂNG)
ÔN GIẢI BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (TIẾP THEO - TIẾT 1)

I. Yêu cầu cần đạt

1. Kiến thức
- Củng cố bảng cộng, trừ có nhớ đã học.

- Vận dụng được bảng trừ có nhớ trong phạm vi 20 vào giải toán.

2. Năng lực: Phát triển năng lực toán học

3. Phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học

- GV: máy tính, ti vi.
- HS: Bảng con. Vở PTNL.

III. Các hoạt động dạy học

	1. Khởi động

- Cho HS chơi trò chơi truyền điện (nêu 1 phép trừ hoặc cộng (có nhớ) trong phạm vi 20).

- Đưa ra 1 phép tính và cho HS nhắc lại tên gọi các thành phần.

- Nhận xét. Giới thiệu bài.

2. Luyện tập

Bài 1:  Cho HS đọc và phân tích đề.

- Cho HS nhắc lại cách trình bày bài giải.

- Cho HS làm bài vào vở.

- Nhận xét.

=> Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.
Bài 2: 
- Yêu cầu HS làm vở.

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Chữa bài, chốt kiến thức: => Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.

Bài 3: 
- Yêu cầu HS làm vở.

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Chữa bài.
	- Chơi trò chơi theo yêu cầu.

- HS nhắc lại.

- Thực hiện yêu cầu.

+ câu lời giải

+ Phép tính giải

+ Đáp số

- Lớp làm vở, 1 HS lên bảng.

- HS nêu yêu cầu.

- Lớp làm vào vở. 

- Bài toán về ít hơn.

HS  nhận xét bài của bạn.

Bài giải

Thỏ em nhổ được số củ cải là:


11 – 3 = 8 (củ cải)


                   Đáp số: 8 củ cải.

- HS đọc đề bài và phân tích đề. 

- Lớp làm vào vở. 

- Bài toán về ít hơn.

HS  nhận xét bài của bạn.

Bài giải

Số tuổi của em năm nay là:


13 – 5 = 8 (tuổi)


                   Đáp số: 8 tuổi.


=> Rèn kĩ năng giải bài toán về ít hơn.

	Bài 4:  Cho HS đọc và phân tích đề.

- Cho HS nhắc lại cách trình bày bài giải.

- Cho HS chơi trò chơi truyền thư để chọn HS lên bảng giải bài toán.

- Nhận xét.

=> Rèn kĩ năng giải bài toán về nhiều hơn.
3. Củng cố, dặn dò

? Nêu 1 VD thực tế về nhiều hơn hoặc ít hơn.

- Nhận xét tiết học.
	- Thực hiện yêu cầu.

+ câu lời giải

+ Phép tính giải

+ Đáp số

- Khi nhạc nền dừng, phong bì trên tay ai thi HS đó lên bảng làm bài. Lớp làm vở.

Bài giải

Quyển sách đó dài số xăng – ti – mét là:


14 + 10 = 24 (cm)


                   Đáp số: 24cm.
- Lắng nghe.
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Tiết 2                                      TIẾNG VIỆT (TĂNG)
ÔN TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG. CÂU KIỂU AI LÀM GÌ?
I. Yêu cầu cần đạt 
-  Củng cố cho HS từ chỉ hoạt động; cách đặt câu theo mẫu Ai làm gì?

- Rèn kĩ năng đặt câu đúng theo mẫu: Ai làm gì?

-  Giáo dục HS ham đọc sách, yêu Tiếng Việt.

II. Đồ dùng dạy học

- GV: Ti vi, điện thoại để chiếu nội dung các bài tập, phiếu bài tập cho mỗi HS.

- Bút, nháp.

III. Các hoạt động dạy học

	A. Khởi động

- Cho HS vận động theo bài hát tập thể dục buổi sáng.

? Con vừa nghe bài hát gì?

Tập thể dục là từ chỉ gì?

- Nhận xét. Vào bài.
	- Tập thể dục buổi sáng.

- Hoạt động.




B. Luyện tập

Bài 1: Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người trong bức tranh. (Theo mẫu)

[image: image1.jpg]



	Nhân vật
	Từ chỉ hoạt động tương ứng

	Bà
	Bê rổ - ngoái đầu nhìn

	Mẹ
	

	Bố
	

	Ông
	

	Bé gái
	

	Bé trai
	

	· GV cho HS nêu yêu cầu.

· Hướng dẫn mẫu.

· Cho HS làm việc cá nhân trên phiếu.

- Chiếu bài của HS và cho HS nhận xét.

- Nhận xét.

- Đáp án:
	- HS nêu.

· Làm bài trên phiếu.

· Nhận xét.
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Bài 2: Đặt và trả lời câu hỏi về hoạt động của 1 – 2 người có trong bức tranh ở bài tập 1.

M: - Bố làm gì?

     - Bố tỉa lá cho cây.

	- Cho HS nêu yêu cầu.

- GV gọi 2HS lên làm mẫu.

- Cho HS thảo luận nhóm bàn.

- Cho lớp trưởng lên phía trên điều hành phần chia sẻ đáp án.

- Nhận xét.

? Các câu em vừa trả lời thuộc mẫu câu nào?

- Đáp án:
	- HS nêu.

- 2HS làm mẫu.

- Thảo luận 

- Thực hiện yêu cầu.

- Nhóm khác nhận xét.

- Mẫu câu Ai làm gì?

	Hỏi
	Trả lời

	Bà làm gì?
	Bà bê rổ cho mẹ hái hoa.

Bà ngoái đầu nhìn bé trai.

	Mẹ làm gì?
	Mẹ hái hoa đậu biếc.

	Bố làm gì?
	Bố tỉa lá cho cây.

	Ông làm gì?
	Ông chăm sóc cây.

	Bé gái làm gì?
	Bé gái quan sát ông chăm cây.

Bé gái chăm sóc cây cùng ông.

	Bé trai làm gì?
	Bé trai ngắm hoa và bươm bướm.

Bé trai chỉ tay về phía hoa và bướm.


Bài 3: Vận dụng: Trao đổi những việc em cần làm để không lãng phí thời gian cuối tuần.

	- Cho HS nêu yêu cầu.

- Cho HS thảo luận nhóm bàn.

- Cho lớp trưởng lên phía trên điều hành phần chia sẻ đáp án.

- Nhận xét.

- Ví dụ:
	- HS nêu.

- Thảo luận 

- Thực hiện yêu cầu.

- Nhóm khác nhận xét.




- Buổi sáng: nhặt rau.

- Buổi chiều: Đi thăm ông bà nội.

- Buổi tối: Xem lại bài vở chuẩn bị cho thứ 2 đi học.

C. Củng cố, dặn dò

? Đặt 1 câu nêu hoạt động của em ở trường?

- Nhận xét tiết học.
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Tiết 3                                                  TNXH
AN TOÀN KHI Ở TRƯỜNG (TIẾT 2)

I. Yêu cầu cần đạt 
Sau bài học, HS đạt được.

1. Về nhận thức khoa học:
- Nêu được một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia các hoạt động ở trường và cách phòng tránh. 

2. Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh: Phân tích được nguyên nhân dẫn đến một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia các hoạt động ở trường.
3. Về vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Đề xuất được cách phòng tránh nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia các hoạt động ở trường và các bạn cùng thực hiện.
*Tích hợp QCN, QTE
 II. Đồ dùng dạy học

· GV: SGV, máy tính, ti vi

· HS: Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

III. Các hoạt động dạy học

	TIẾT 2

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài An toàn khi ở trường (tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 2: Xác định tình huống nguy hiểm, rủi ro và cách phòng tránh khi tham gia một hoạt động ở trường

a. Mục tiêu: Nêu được một tình huống nguy hiểm, rủi ro và đề xuất được cách phòng tránh nguy hiểm, rủi ro đó khi tham gia hoạt động ở trường. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV hướng dẫn HS đọc yêu cầu câu hỏi 1,2 SGK trang 37: 
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+ Chọn một hoạt động ở trường, xác định một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra khi tham gia hoạt động đó và nêu cách phòng tránh.

+ Ghi lại kết quả theo gợi ý:

Hoạt động

Tình huống nguy hiểm, rủi ro

Cách phòng tránh

?

?

?

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu đại diện từng nhóm trình bày kết quả của nhóm mình, các nhóm khác góp ý.

- GV yêu cầu một số HS trả lời câu hỏi: Nêu ích lợi của việc xác định được các tình huống nguy hiểm, rủi ro trươc khi tham gia các hoạt động ở trường. 

- GV nhắc nhở HS: Việc xác định được các tình huống nguy hiểm, rủi ro trước khi tham gia các hoạt động ở trường giúp chúng ta chủ động phòng tránh, giữ an toàn cho bản thân và người khác. 
	- HS thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

Hoạt động

Tình huống nguy hiểm, rủi ro

Cách phòng tránh

Cắt thủ công

Kéo cắt vào tay

Chú ý, cẩn thận, cầm kéo chắc chắn, tránh để kéo cắt vào tay

Đá bóng

Té ngã, đau, gãy chân

Kiểm tra sân bóng,...

- HS trả lời: Ích lợi của việc xác định được các tình huống nguy hiểm, rủi ro trươc khi tham gia các hoạt động ở trường: giúp chúng ta chủ động phòng tránh giữ an toàn cho bản thân và người khác.
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Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2025

Buổi sáng
Tiết 1                                                  TOÁN
BÀI 27: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Kiến thức, kĩ năng:
· Rèn luyện kỹ năng tổng hợp về cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 và giải Bài toán có lời văn liên quan đến phép cộng, phép trừ và nhiều hơn, ít hơn.
· Liên hệ kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống thực tế.
2. Năng lực, phẩm chất

a. Năng lực: - Phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học.

b. Phẩm chất: - Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

3. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu,
4. Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 

Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
	- Trò chơi : Chuyền bóng
HS truyền bóng cho bạn, ai nhận được bóng sẽ nêu một phép tính công,( trừ )có nhớ trong pv 20  

VD: 9 + 8 = 17 , 12 – 4 = 8…….
- Dẫn chuyển vào bài mới: Em ôn lại những gì đã học Tiết 2
	-Tham gia trò chơi

- Thực hiện
· Cá nhân


	3.Thực hành, luyện tập

Bài 2 (trang 52)

Mục tiêu: Rèn kĩ năng cộng, trừ (có nhớ ) trong phạm vi 20.

	- Yêu cầu đọc đềbài
· Hướng dẫn: Quan sát các phép tính ghi phía trên mỗi rổ bóng; rồi lựa chọn  số thích hợp với kết quả của từng phép tính ghi ở mỗi quảbóng.
- Khuyến khích hs nêu nhẩm cách cộng trừ 

- GV nhận xét tuyên dương hs làm bài tốt 
	· Hs làm bài vào sgk  dùng bút chì nối kết quả đúng với mỗi PT  sau đó lên bảng chữa bài dưới hình thức rò chơi tiếp 

· 
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	Bài 4 (trang 53)

Mục tiêu: Rèn kĩ năng cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 20.

	- Yêu cầu đọc đề bài
- Mỗi dãy tính có mấy  dấu phéptính?
-Thứ tự thực hiện dãy tính ra sao?
- Yêu cầu HS làmbài
- Chữa bài, kết luận:
Khi thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ thì thứ tự thực hiện là từ trái sangphải.
	- HS đọc đề bài 
-…. có hai dấu phép tính cộng, trừ?
· Trảlời
· Hs làm bài bảng con 
9 – 3 + 6 =12
35 + 10 – 30 =15
8 + 6 – 7 =7
87 – 7 + 14 =94
· Lắngnghe


	4. Vận dụng 

Bài 6 (trang 53)

Mục tiêu: Vận dụng vào giải bài toán thực tế (có lời văn) liên quan đến phép cộng.


	- Gọi hs đọc đề bài 

- HD phân tích bài toán 

- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏigì?
- Bài toán thuộc dạng nào ?
· Yêu cầu hs tóm tắt và giải 

Cho hs làm bài vào vở , 1 em lên bảng chữa 

· Nhận xét bài làm 

· GV nhận xét chốt lại cách giải toán về 

Bài 6(b): Năm nay anh Hải 10 tuổi, bố nhiều hơn anh Hải 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?
HD tương tự phần (a) 

   Yêu cầu hs xác định dạng bài toán rồi tóm tắt và giải vào vở 

*Chữa bài :Yêu cầu hs nhận xét bài bạn  GV khuyến khích  hs suy nghĩ và nói cách của các em.

* Gv nhận xét và củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn 
	- 2 hs đọc đề bài 

…..Bà 67 t uổi 

 ….Mẹ ít hơn bà 30 tuổi 

…..năm nay bà bao nhiêu tuổi?

   Bài toán về ít hơn 

Tóm tắt :

 Bà : 67 tuổi 

Mẹ ít hơn bà : 30 tuổi 

Mẹ : ………  tuổi ?

                     Giải 

        Năm nay mẹ có số tuổi là : 

              67 – 30 = 37( tuổi ) 

                           ĐS: 37 tuổi 

- Hs làm bài vào vở 

- 1 em lên bảng chữa

Bài giải :

Năm nay số tuổi của bố là :

                10 + 32 = 42 ( tuổi) 

                      Đáp số : 42 tuổi 

HS nhận xét bài làm của bạn, cách trình bày bài giải    

	4. Củng cố - dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
	Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- Để có thể làm tốt các bài tập trên em nhắn bạn điều gì?
- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.

Nhắc hs chuẩn bị bài sau 
	-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe




Tiết 2+3                                              TIẾNG VIỆT
BÀI 9: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

Tiết 3+4: ĐÁNH GIÁ VÀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

- Nhận biết nội dung chủ điểm.

- Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

· Đọc đúng bài thơ Việc tốt. Phát âm đúng các từ ngữ dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ. Nghỉ hơi đúng theo dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc 60 – 70 tiếng/ phút.

· Hiểu nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu bài thơ Việc tốt: Bài đọc khuyến khích mọi người làm nhiêu việc tốt, giúp đỡ lẫn nhau. Bạn Hùng trong bài đọc là một bạn nhỏ ngoan, đã nghe lời cô giáo và biết giúp đỡ mọi người.

+ Năng lực văn học:

· Biết bày tỏ sự yêu thích đối với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp trong bài.

· Biết liên hệ nội dung bài đọc với thực tiễn, giúp đỡ mọi người.

2. Phẩm chất

- Bồi dưỡng tình yêu thương với mọi người xung quanh, biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

- Giáo án.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

- SGK.

- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

- PPDH chính: tổ chức HĐ.

- Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp (trò chơi phỏng vấn).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu bài đọc: Bài học Việc tốt hôm nay chúng ta học sẽ cho các em hiểu được việc tốt là như thế nào và hành động giúp đỡ mọi người của bạn Hùng.

2. HĐ 1: Đọc thành tiếng

Mục tiêu: Đọc thành tiếng câu, đoạn và toàn bộ văn bản.

Cách tiến hành:

- GV đọc mẫu bài Việc tốt.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc:

+ Đọc nối tiếp: GV chỉ định 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.

+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ GV mời 1 HS giỏi đọc lại toàn bài.

3. HĐ 2: Đọc hiểu

Mục tiêu: Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện: Bài đọc khuyến khích mọi người làm nhiêu việc tốt, giúp đỡ lẫn nhau. Bạn Hùng trong bài đọc là một bạn nhỏ ngoan, đã nghe lời cô giáo và biết giúp đỡ mọi người.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các câu hỏi, suy nghĩ trả lời theo nhóm đôi.

- GV mời một số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn:

+ Câu 1: GV hướng dẫn HS nêu các việc tốt bạn Hùng đã làm. GV khuyến khích HS nói đó là mấy việc tốt.

+ Câu 2: GV hướng dẫn HS dùng phương pháp loại trừ và suy luận.

+ Câu 3: GV khuyến khích HS mạnh dạn thể hiện ý kiến bản thân.

+ Câu 4: GV hướng dẫn HS xác định tác dụng của dấu chấm và dấu chấm hỏi. GV khuyến khích HS tìm hiểu các câu nói là của ai và nói với ai.

+ Câu 5: GV hướng dẫn HS đặt mình vào vị trí nhân vật Hùng, hướng dẫn HS nói lời khi người khác cảm ơn.

+ Câu 6: GV nhắc HS nhớ lại thứ tự bảng chữ cái để sắp xếp các tên riêng.

- GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án.

Củng cố, dặn dò: Nhận xét tiết học. 
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS luyện đọc:

+ 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài.

+ HS thi đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ 1 HS giỏi đọc lại toàn bài. Cả lớp đọc thầm theo.

- Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các câu hỏi, suy nghĩ trả lời nhóm đôi.

- Một số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn. VD:

+ Câu 1: Chủ nhật, Hùng đã làm được những việc gì?

Trả lời: Chủ nhật, Hùng đã làm được 3 việc tốt: trông giúp em bé nhà bác Cảnh, ân cần chỉ số nhà giúp bà cụ, rửa ấm chén.

+ Câu 2: Vì sao Hùng nghĩ đó chưa phải là những việc tốt? Chọn ý đúng:

a) Vì đó là những việc chị Hà đã làm.

b) Vì đó không phải những việc khó.

c) Vì Hùng làm chưa xong việc.

Trả lời:

Hùng nghĩ đó chưa phải là những việc tốt vì đó không phải những việc khó.

+ Câu 3: Bạn thích việc tốt nào của Hùng? Vì sao?

Trả lời:

HS trả lời theo sở thích cá nhân và nêu lý do.

+ Câu 4: Chọn dấu câu (dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi) phù hợp với ô trống:

a) Chị Hà ơi, sao chị quét nhà sớm thế[]

b) Bà ơi, bà tìm nhà ai ạ[]

c) Cháu là một cậu bé ngoan [] Bà cảm ơn cháu nhé!

Trả lời:

a) Dấu chấm hỏi.

b) Dấu chấm hỏi.

c) Dấu chấm.

+ Câu 5: Nếu là Hùng, em sẽ đáp lại thế nào:

a) Khi bác Cảnh nói: “Hùng sang trông em giúp bác một lúc nhé!”?

b) Khi bác Cảnh cảm ơn Hùng đã trông giúp em bé?

c) Khi bà cụ nói: “Bà cảm ơn cháu nhé!”?

Trả lời:

a) Vâng ạ! Cháu sáng ngay.

b) Cháu chơi với em cũng vui lắm ạ!

+ Câu 6: Xếp các tên riêng sau theo đúng thứ tự bảng chữ cái:

Hùng, Cảnh, Hà, Lê, Thanh, Phong, Yến, Ánh, Mai.

Trả lời: Ánh, Cảnh, Hà, Hùng, Lê, Mai, Phong, Thanh, Yến.

- Cả lớp chốt đáp án cùng GV.



Tiết 4                                           TIẾNG VIỆT (TĂNG)

     LUYỆN LÀM BÀI KIỂM TRA
I. Yêu cầu cần đạt 

- Đọc - hiểu văn bản, phân biệt được l/n.
- Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra cho HS. Nghe – viết chính tả.

-  Giáo dục tính cẩn thận, ý thức tự giác làm bài.

II. Đồ dùng dạy học

- GV: Đề cho mỗi HS. 

- HS: Bút, vở kê...

III. Các hoạt động dạy học

1. Giới thiệu mục tiêu, yêu cầu của tiết học.

2. Phát đề cho HS.

3. Yêu cầu HS làm bài.

Đề bài

A. Đọc thầm bài sau:

Chuột Típ đến thăm ông bà
     Bố mẹ gửi Chuột Típ đến nhà ông bà ngoại. Chuột Típ nhất định không chịu. Đến nhà ông bà, chú khóc suốt. Bà ngoại nhẹ nhàng ôm chú vào lòng và dỗ dành. Bà làm thật nhiều món ăn ngon cho đứa cháu yêu quý. Chú ta thích lắm và nín khóc. Đến tối, ông ngoại kể chuyện cổ tích cho Chuột Típ nghe, chú ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, bà dẫn Chuột Típ đi thăm các bé Gà và cho các bé ăn, rồi tưới hoa, làm vườn, … Ông thì dạy chú lái máy kéo, cắt cỏ, … Chú được yêu chiều hết mực và học được bao nhiêu điều mới. Chuột Típ thích ở nhà ông bà lắm.

Dựa vào nội dung bài đọc, trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Thấy Chuột Típ khóc, bà ngoại đã làm gì?
A. Bà ngoại nhẹ nhàng ôm chú vào lòng và dỗ dành và nấu thật nhiều món ăn ngon cho chú.

B. Bà nhờ ông dỗ Chuột Típ.

C. Bà gọi bố mẹ Chuột Típ về đưa chú đi theo.

Câu 2: Vì sao Chuột Típ thích ở nhà ông bà ngoại?
A. Vì ở nhà ông bà ngoại có vườn rất rộng.

B. Vì ở nhà ông bà ngoại chú được yêu chiều hết mực và học được bao nhiêu điều mới.

C. Vì ở nhà ông bà ngoại chú không phải học bài.

Câu 3: (M2- 0,5đ) Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ ngữ chỉ hoạt động?
A. múa, ôm, giáo viên, màu trắng
B. cầu vồng, mập mạp, đáng yêu, chạy.
C. tưới hoa, làm vườn, cắt cỏ, khóc.

Câu 4: (M3- 0,5đ) Đặt một câu nói về tình cảm của Chuột Típ dành cho ông bà.

B. Nghe-viết Rồng rắn lên mây (5đ) (Viết từ Bạn làm đầu dang tay đến Trò chơi cứ thế tiếp tục)

2. Bài tập  (1đ). Điền l hoặc n thích hợp vào chỗ chấm
   ánh …ắng
  
...ắn nót
                …eo trèo

  kẹo …ạc
Đáp án

A. Đọc hiểu + TV ( 4 điểm)

	Câu 
	1
	2
	3

	Đáp án
	A
	B
	C


Câu 4: 

- Đặt câu đúng nội dung nói về tình cảm của Chuột Típ dành cho ông bà. Chữ cái đầu câu viết hoa và cuối câu có dấu chấm, thì được 1 điểm. Nếu thiếu mỗi ý đó trừ 0,2 điểm.)

- VD: + Chuột Típ rất thích ông bà.

          + Chuột Típ rất yêu ông bà.

+ Chuột Típ thích ở nhà ông bà lắm.

B. Bài tập chính tả

   ánh nắng
  
        nắn nót
                  leo trèo

     kẹo lạc
4, Chấm, chữa bài.

5. Nhận xét thái độ làm bài.


Buổi chiều
Tiết 1                                                  TOÁN
BÀI 28: EM VUI HỌC TOÁN (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức, kĩ năng

- Thiết kế một tia số và xếp các thẻ số dưới mỗi vạch của tia số rồi thảo luận cách sử dụng tia số trong học toán.

- Thiết kế một trò chơi học toán qua đó củng cố kĩ năng tính cộng, trừ trong phạm vi 20.

- Củng cố kĩ năng ước lượng độ dài của một số đồ vật (theo đơn vị xăng-ti-mét) rồi dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo và kiểm tra lại.

2. Năng lực, phẩm chất

a. Năng lực: - Phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học.

b. Phẩm chất: - Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy chiếu.

2. Học sinh: 

- Sợi dây, các thẻ số cần thiết.

- Bút màu, giấy vẽ để thiết kế một trò chơi.

- Thước có vạch chia xăng-ti-mét và một số đồ vật có thể dùng để đo độ dài.

 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.
B. Hoạt động thực hành trải nghiệm

Mục tiêu: Kết nối với bài học mới.
4. Củng cố - dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
	- GV bật nhạc bài Đếm sao.

- GV giới thiệu và ghi bài.

- GV chia lớp thành các nhóm 4 và đặt tên cho mỗi nhóm.

Bài 1: Xếp các thẻ số thích hợp dưới mỗi vạch của tia số rồi thảo luận cách sử dụng tia số trong toán học.
- Gọi HS đọc đề bài 

- Bài có mấy yêu cầu?

- Yêu cầu hs quan sát tia số và thực hiện yêu cầu 1 

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4: Yêu cầu HS dùng sợi dây và các thẻ số đã chuẩn bị, thắt từng nút và xếp các thẻ số tương ứng dưới từng nút để tạo thành tia số. Sau khi hoàn thành, cùng thảo luận với bạn trong nhóm về cách sử dụng tia số trong toán học.

- Gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày và nêu cách sử dụng tia số.

- GV nhận xét, kết luận:

+ Chúng ta có thể sử dụng tia số để so sánh hai số.

+ Chúng ta có thể sử dụng tia số để cộng, trừ.

Bài 2: Thảo luận nhóm để thiết kế một trò chơi về tính nhẩm trong phạm vi 20 rồi chọn ra trò chơi thú vị nhất.

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS thảo luận nhóm 4 để thiết kế một trò chơi về tính nhẩm trong phạm vi 20 bằng những đồ dùng đã chuẩn bị trước. (khuyến khích HS sáng tạo trò chơi theo cách của các em)

- GV tổ chức cho tất cả HS trong lớp đi “tham quan” và tìm hiểu về trò chơi của các nhóm bạn, sau đó cả lớp sẽ bình chọn nhóm có trò chơi hay và thú vị nhất.

- Mời 2 - 3 nhóm có trò chơi được lớp bình chọn là hay và thú vị nhất lên bảng.

- GV khen ngợi, tuyên dương các nhóm và có thể cho các nhóm còn lại tổ chức trò chơi của nhóm mình vào các tiết sinh hoạt lớp.

GV chốt: Nội dung được củng cố qua trò chơi hs thiết kế 

Bài 3: 

a, Hãy ước lượng độ dài của một số đồ vật theo đơn vị xăng-ti-mét.

b, Hãy dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo và kiểm tra lại độ dài của các vật được ước lượng ở câu a.

- Yêu cầu HS bày lên bàn một số đồ vật thông dụng cần đo.

- Tổ chức thi đua giữa các nhóm:

Yêu cầu HS thực hiện thảo luận theo nhóm 4: (chiếu yêu cầu lên màn hình)

+ Ước lượng độ dài của một số đồ vật theo đơn vị xăng-ti-mét, sau đó nhóm trưởng ghi lại các số đo vừa ước lượng của từng thành viên ra giấy.

+ Sau khi ước lượng, dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo và kiểm tra lại. So sánh số đo chính xác và số đo ước lượng ban đầu

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm.

- Gọi đại diện nhóm lên bảng trưng bày sản phẩm của nhóm mình và trình bày ý tưởng. Nhóm nào có nhiều bạn ước lượng số đo ban đầu gần sát nhất so với số đo chính xác là nhóm thắng cuộc.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Gọi HS nói cảm xúc sau giờ học.

- Gọi HS nói về hoạt động thích nhất trong giờ học.

- Gọi HS nói về hoạt động còn lúng túng và hỏi: Nếu làm lại thì em sẽ làm gì?
	- HS tham gia múa hát theo.

- HS nhắc lại tên bài học.

- HS nhận nhóm và quay về vị trí của nhóm mình.

- HS nêu yêu cầu.

-  Bài có 2 yêu cầu:
+ Xếp các thẻ số thích hợp dưới mỗi vạch của tia số.

+ Thảo luận cách sử dụng tia số.

- Hs quan sát và lấy những thẻ số điền vào chỗ còn thiếu trên tia số

- HS thực hành thảo luận nhóm 4.

- 2 HS đại diện nhóm lên bảng trình bày kết quả thảo luận, lấy ví dụ về cách sử dụng tia số đưa ra. (2 nhóm lên bảng)

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm 4.

- HS cả lớp thưc hiện.

- Đại điện nhóm làm quản trò điều khiển các bạn trong lớp cùng tham gia trò chơi.

VD: Trò chơi “Hái hoa dân chủ”

+ HS thiết kế một “Cây hoa dân chủ” trong đó trên các bông hoa viết các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 20.

+ Quản trò nếu quy tắc chơi: Mỗi bạn lên chơi sẽ hái một bông hoa, tính nhẩm, nếu đúng được hái tiếp, nếu tính sai sẽ mất lượt.

- HS bày các đồ vật cần đo lên mặt bàn.

- HS thảo luận nhóm.

- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm.

- Đại diện 4 nhóm lần lượt trình bày.

- HS nói theo suy nghĩ.

- HS nói theo suy nghĩ.

- HS nói theo suy nghĩ.



Tiết 2                                             TOÁN (TĂNG)
ÔN GIẢI BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (TIẾP THEO - TIẾT 2)

I. Yêu cầu cần đạt

- Củng cố bảng cộng, trừ có nhớ đã học.

- Vận dụng được bảng trừ có nhớ trong phạm vi 20 vào giải toán.

- Gây dựng tình yêu với toán học cho HS.

II. Đồ dùng dạy học

- GV: máy tính, ti vi.

- HS: màu. Vở PTNL.

III. Các hoạt động dạy học

	1. Khởi động

- Cho HS nêu 1 phép trừ có nhớ.

- Nhận xét. Giới thiệu bài.

2. Luyện tập
	- Thực hiện yêu cầu.




Bài 5: 

	1. Khởi động

- Cho HS chơi trò chơi truyền điện (nêu 1 phép trừ hoặc cộng (có nhớ) trong phạm vi 20).

- Đưa ra 1 phép tính và cho HS nhắc lại tên gọi các thành phần.

- Nhận xét. Giới thiệu bài.

2. Luyện tập

Bài 5:  Cho HS đọc và phân tích đề.

- Cho HS nhắc lại cách trình bày bài giải.

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Cho HS làm bài vào vở.

- Nhận xét.

=> Rèn kĩ năng giải bài toán về ít hơn.
Bài 6: (Em Phạm Bảo tra bảng cộng để tìm kết quả)
- Yêu cầu HS làm vở.

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Chữa bài, chốt kiến thức: => Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.

Bài 7: 
- Yêu cầu HS làm vở.

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Chữa bài.
	- Chơi trò chơi theo yêu cầu.

- HS nhắc lại.

- Thực hiện yêu cầu.

+ câu lời giải

+ Phép tính giải

+ Đáp số

- Dạng toán ít hơn.

- Lớp làm vở, 1 HS lên bảng.

- HS nêu yêu cầu.

- Lớp làm vào vở. 

- Bài toán về nhiều hơn.

HS  nhận xét bài của bạn.

Bài giải

Vườn nhà An có số cây bưởi là:


9 + 7 = 16 (cây)


                   Đáp số: 16 cây bưởi.

- HS đọc đề bài và phân tích đề. 

- Lớp làm vào vở. 

- Bài toán về nhiều hơn.

HS  nhận xét bài của bạn.

Bài giải

Buổi chiều, cửa hàng bán được số cốc chanh leo là: 35 + 27 = 59 (cốc)
Đáp số: 59 cốc


=> Rèn kĩ năng cộng giải toán có lời văn (Bài toán có 1 phép cộng (không nhớ).

	Bài 8:  Cho HS đọc và phân tích đề.

- Cho HS chơi trò chơi truyền thư để chọn HS lên bảng giải bài toán.

- Nhận xét.

=> Rèn kĩ năng cộng số có hai chữ số.
Bài 9:  

? Mai nhiều hơn hay ít hơn Dũng?

=> Rèn kĩ năng suy luận cho HS.

Bài 10:  

Để vẽ được hình biểu diễn số bi của mỗi bạn cần làm gì trước?

? Muốn tìm số bi của Kiên, ta làm phép tính gì?

- Cho HS nêu đáp án số bi của Kiên rồi yêu cầu HS vẽ theo yêu cầu của bài.
	- Thực hiện yêu cầu.

- Khi nhạc nền dừng, phong bì trên tay ai thi HS đó lên bảng làm bài. Lớp làm vở.

a. Thủy cắt được 23 bông hoa.

b. Cả hai bạn cắt được 36 bông hoa.
- HS đọc đề bài và phân tích đề. 

- ít hơn. 

+ Dũng ủng hộ thư viện: 7 – 3 = 4 (quyển sách)

+ Mai ủng hộ thư viện: 4 – 2 = 2 quyển sách.

- HS đọc đề bài và phân tích đề. 

- Cần tìm số bi của Kiên.

-Phép cộng: lấy số bí của Toàn cộng với 6.

Thực hiện theo yêu cầu.




=> Rèn kĩ năng cộng cớ nhớ trong phạm vi 20 và vẽ hình biểu diễn số lượng.

	3. Vận dụng:

Dựa vào BT 10, hãy lập 1 đề toán tương tự.

- Cho lớp trưởng điều hành phần chia sẻ kết quả.

- Cho HS nhận xét bài của nhóm bạn.

- GV nhận xét chung, khen ngợi nhóm lấy VD tốt.

4. Củng cố, dặn dò

? Nêu 1 VD thực tế về nhiều hơn hoặc ít hơn.

- Nhận xét tiết học.
	· HS suy nghĩ , thảo luận nhóm bàn để đưa ra kết quả.

· Đại diện nhóm trình bày trước lớp

- Nhận xét.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.



Tiết 3                                       TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
AN TOÀN KHI Ở TRƯỜNG (TIẾT 3)

I. Yêu cầu cần đạt 
Sau bài học, HS đạt được.

1. Về nhận thức khoa học:
- Nêu được một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia các hoạt động ở trường và cách phòng tránh. 

2. Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh: Phân tích được nguyên nhân dẫn đến một số tình huống nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia các hoạt động ở trường.
3. Về vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Đề xuất được cách phòng tránh nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham gia các hoạt động ở trường và các bạn cùng thực hiện.

 II. Đồ dùng dạy học

· GV: SGV, máy tính, ti vi

· HS: Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

III. Các hoạt động dạy học

	TIẾT 3

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài An toàn khi ở trường (tiết 3).

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 3: Những việc làm để giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường và vận động các bạn cùng thực hiện

a. Mục tiêu: Chia sẻ với các bạn những việc em đã làm để giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường và vận động các bạn cùng thực hiện. 

b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu một số HS: Kể lại những việc em đã làm để giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường. 

Bước 2: Làm việc nhóm

- GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm, nhóm trưởng điều khiển các bạn cùng thực hiện yêu cầu ở SGK trang 38: Viết khẩu hiệu hoặc cam kết thực hiện giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường. 

Bước 3: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện các nhóm trình bày sản phẩm trước lớp.

- GV yêu cầu  HS nhận xét, đánh giá sản phẩm của các nhóm. 
	- HS trả lời: Những việc em đã làm để giữ an toàn khi tham gia các hoạt động ở trường: lắng nghe và làm theo lời hướng dẫn của thầy cô giáo; không đùa nghịch, xô đẩy nhau; kiểm tra các thiết bị, đồ dùng, sân bãi cẩn thận trước khi tham gia các hoạt động. 

- HS thảo luận theo nhóm. 

- HS trình bày: Viết khẩu hiệu khi tham gia các hoạt động ở trường:

+  Bé vui khỏe - cô hạnh phúc.

+ An toàn là trên hết.

+  An toàn trường học, hạnh phúc mọi nhà.


* Củng cố, dặn dò:  - Cần làm gì để giữ an toàn khi ở trường?

                      - GV nhận xét, tuyên dương, nhắc nhở.

Thứ tư ngày 5 tháng 11 năm 2025
Buổi sáng

Tiết 1+2                                               ĐẠO ĐỨC

BÀI 4: NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2+3) 

I. Yêu cầu cần đạt

Học xong bài này, HS sẽ:

- Nêu được một số biểu hiện của việc nhận lỗi và sửa lỗi. Nêu được vì sao phải nhận lỗi và sửa lỗi.

-Thực hiện được việc nhạn lỗi và sửa lỗi.

- Đồng tình với việc biết nhận lỗi và sửa lỗi; không đồng tình với việc không biết nhận lỗi, sửa lỗi

II. Đồ dùng dạy học

*GV: máy tính,ti vi, SGV.

*HS: SGK, VBT đạo đức 2, giấy vẽ, bút màu,..
III. Các hoạt động dạy học 

	C. LUYỆN TẬP

Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học và thực hành xử lí tình huống cụ thể.

Cách tiến hành:

Nhiệm vụ 1: Hoạt động cá nhân, hoàn thành BT1

- GV nêu lần lượt từng ý sau đó gọi HS đứng dậy trả lời và lí giải theo cách hiểu của em.

- GV nhận xét, đánh giá, kết luận: Chúng ta khi bất cứ làm việc gì cũng nên nhận lỗi và tìm cách sửa chữa sau khi mắc lỗi.

Nhiệm vụ 2: Hoạt động cá nhân, hoàn thành BT2

- GV trình chiếu tranh, yêu cầu HS nhận xét về hành vi xin lỗi của bạn trong từng tranh

[image: image4.png]



- GV cho HS suy nghĩ, GV gọi HS đứng dậy nhận xét từng bức tranh:

+ Bạn 1: Nhận xét tranh 1

+ Bạn 2: Nhận xét tranh 2

+ Bạn 3: Nhận xét tranh 3

+ Bạn 4: Nhận xét tranh 4

- GV cùng cả lớp nhận xét, đánh giá và kết luận.

Nhiệm vụ 3: Hoạt động nhóm, hoàn thành BT3

- GV chia lớp thành 3 nhóm xử lí tình huống:

+ Tình huống 1: Nhóm 1

+ Tình huống 2: nhóm 2

+ Tình huống 3: Nhóm 3

- GV gọi đại diện các nhóm đứng dậy trình bày kết quả nhóm đóng vai và xử lí.

- GV cùng cả lớp nhận xét, kết luận.

Nhiệm vụ 4: Hoạt động cá nhân, hoàn thành BT4

- GV khuyến khích HS chia sẻ về một lần em đã biết hoặc chưa biết nhận lỗi, sửa lỗi.

- GV lắng nghe, khen ngợi các bạn đã có tinh thần chia sẻ, thừa nhận cái sai và sửa lỗi.

D. VẬN DỤNG

Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức đã học để chia sẻ và thực hiện những việc làm thể hiện việc nhận lỗi và sửa lỗi.

Cách tiến hành:

- GV cho HS đóng vai để kể câu chuyện Bạn Cáo.

- GV hướng dẫn HS về nhà viết lời xin lỗi và gửi đến người mà em mắc lỗi.

- GV kết luận trước khi kết thúc bài học.
	- HS xung phong trả lời từng ý của GV.

- HS lắng nghe GV nhận xét

- HS quan sát tranh, nhận xét các bạn trong tranh

- HS đứng dậy nhận xét từng bức tranh.

+ Tranh 1: Làm bạn ngã, dìu bạn dậy rồi xin lỗi -> Đồng tình.

+ Tranh 2: Làm rơi đồ của bạn, xin lỗi trống không rồi bỏ đi -> Không đồng tình.

+ Tranh 3: Làm rách truyện của bạn, dán lại cho bạn -> đồng tình

+ Tranh 4: Xin lỗi chị với thái độ khó chịu -> Không đồng tình.

- Các nhóm đóng vai thảo luận, xử lí tình huống.

- Các nhóm lên trình bày

- HS lắng nghe lời nhận xét của GV.

- HS xung phong chia sẻ

- HS lắng nghe nhận xét của GV

- HS đóng vai, kể chuyện bạn Cáo

- Về nhà HS viết lời xin lỗi

- HS nghe GV kết luận bài học.


Củng cố, dặn dò: Em đã mắc lỗi lần nào chưa? Em cần làm gì khi mắc lỗi?
- GV nhận xét, tuyên dương, nhắc nhở.


Buổi chiều
Tiết 1                                                     TOÁN
BÀI 28: EM VUI HỌC TOÁN (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức, kĩ năng

- Thiết kế một tia số và xếp các thẻ số dưới mỗi vạch của tia số rồi thảo luận cách sử dụng tia số trong học toán.

- Thiết kế một trò chơi học toán qua đó củng cố kĩ năng tính cộng, trừ trong phạm vi 20.

- Củng cố kĩ năng ước lượng độ dài của một số đồ vật (theo đơn vị xăng-ti-mét) rồi dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo và kiểm tra lại.

2. Năng lực, phẩm chất

a. Năng lực: - Phát triển năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học.

b. Phẩm chất: - Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, máy chiếu.

2. Học sinh: 

- Sợi dây, các thẻ số cần thiết.

- Bút màu, giấy vẽ để thiết kế một trò chơi.

- Thước có vạch chia xăng-ti-mét và một số đồ vật có thể dùng để đo độ dài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
	Nội dung và mục tiêu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thể tích cực, hứng thú học tập cho HS.
B. Hoạt động thực hành trải nghiệm

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Kết nối với bài học mới.
2. Luyện tập, thực hành

4. Củng cố - dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
	- GV bật nhạc bài Đếm sao.

- GV giới thiệu và ghi bài.

- GV chia lớp thành các nhóm 4 và đặt tên cho mỗi nhóm.

Bài 1: Thảo luận nhóm để thiết kế một trò chơi về tính nhẩm trong phạm vi 20 rồi chọn ra trò chơi thú vị nhất.

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS thảo luận nhóm 4 để thiết kế một trò chơi về tính nhẩm trong phạm vi 20 bằng những đồ dùng đã chuẩn bị trước. (khuyến khích HS sáng tạo trò chơi theo cách của các em)

- GV tổ chức cho tất cả HS trong lớp đi “tham quan” và tìm hiểu về trò chơi của các nhóm bạn, sau đó cả lớp sẽ bình chọn nhóm có trò chơi hay và thú vị nhất.

- Mời 2 - 3 nhóm có trò chơi được lớp bình chọn là hay và thú vị nhất lên bảng.

- GV khen ngợi, tuyên dương các nhóm và có thể cho các nhóm còn lại tổ chức trò chơi của nhóm mình vào các tiết sinh hoạt lớp.

GV chốt: Nội dung được củng cố qua trò chơi hs thiết kế

Bài 2: Trải nghiệm ước lượng, đo độ dài của một số đồ vật xung quanh em

a, Hãy ước lượng độ dài của một số đồ vật theo đơn vị xăng-ti-mét.

b, Hãy dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo và kiểm tra lại độ dài của các vật được ước lượng ở câu a.

- Yêu cầu HS bày lên bàn một số đồ vật thông dụng cần đo.

- Tổ chức thi đua giữa các nhóm:

Yêu cầu HS thực hiện thảo luận theo nhóm 4: (chiếu yêu cầu lên màn hình)

+ Ước lượng độ dài của một số đồ vật theo đơn vị xăng-ti-mét, sau đó nhóm trưởng ghi lại các số đo vừa ước lượng của từng thành viên ra giấy.

+ Sau khi ước lượng, dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo và kiểm tra lại. So sánh số đo chính xác và số đo ước lượng ban đầu

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm.

- Gọi đại diện nhóm lên bảng trưng bày sản phẩm của nhóm mình và trình bày ý tưởng. Nhóm nào có nhiều bạn ước lượng số đo ban đầu gần sát nhất so với số đo chính xác là nhóm thắng cuộc.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Gọi HS nói cảm xúc sau giờ học.

- Gọi HS nói về hoạt động thích nhất trong giờ học.

- Gọi HS nói về hoạt động còn lúng túng và hỏi: Nếu làm lại thì em sẽ làm gì?
	- HS tham gia múa hát theo.

- HS nhắc lại tên bài học.

- HS nhận nhóm và quay về vị trí của nhóm mình.

 HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm 4.

- HS cả lớp thưc hiện.

- Đại điện nhóm làm quản trò điều khiển các bạn trong lớp cùng tham gia trò chơi.

VD1: Trò chơi “Ai nhanh ai đúng” Quản trò phổ biến luật chơi: Quản trò nêu đọc câu hỏi, bạn nào giơ tay nhanh nhất sẽ dành quyền trả lời và trả lời đúng sẽ được nhận một phần thưởng. Trả lời sai sẽ nhường quyền trả lời cho bạn khác. 

VD2: Sáng tác đề toán  

  Quản trò đưa ra các số liệu yêu cầu các bạn trong nhóm suy nghĩ và lập được các đề toán từ các số liệu đã cho 

- HS bày các đồ vật cần đo lên mặt bàn.

- HS thảo luận nhóm.

Hs thực hành 

- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm.

Hs điền kết quả thực hành vào bảng

- Đại diện 4 nhóm lần lượt trình bày

    Tên đồ vật 

 Độ dài 

- HS nói theo suy nghĩ.

- HS nói theo suy nghĩ.

- HS nói theo suy nghĩ.
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         TIẾNG VIỆT

BÀI 9: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

Tiết 5+6: ĐÁNH GIÁ VÀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

- Nhận biết nội dung chủ điểm.

- Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập.

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

· Nghe, hiểu, ghi nhớ và kể lại được câu chuyện Đôi bạn.

· Biết viết 2 câu về búp bê và dế mèn.

+ Năng lực văn học:

· Biết bày tỏ sự yêu thích đối với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp trong bài.

· Biết liên hệ nội dung bài thơ với hoạt động thực tiễn.

2. Phẩm chất

- Bồi dưỡng sự quan tâm với mọi người xung quanh, biết giúp đỡ người khác theo sức của mình và biết cảm ơn sự giúp đỡ từ người khác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

- Giáo án.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

- SGK.

- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

- PPDH chính: tổ chức HĐ.

- Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV nêu MĐYC của bài học.

2. HĐ 1: Nghe – kể

Mục tiêu: Nghe, hiểu, ghi nhớ và kể lại được câu chuyện Đôi bạn.

Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh:

+ Búp bê ngồi bệt xuống đất, bên cạnh cái chổi, đang ngồi thắc mắc điều gì đó, mắt hướng về phía dế mèn.

+ Dế mèn đang cười tươi nhìn búp bê.

- GV kể chuyện Đôi bạn cho HS lắng nghe:

Đôi bạn

Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:

- Ai hát đấy?

Có tiếng trả lời:

- Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.

Búp bê nói:

- Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.

Theo Nguyễn Kiên

- GV kể chuyện lại lần 2 cho cả lớp nghe. Mỗi đoạn, dừng lại đặt câu hỏi để HS kể theo, ghi nhớ câu chuyện.

- GV mời 1 HS lần lượt đọc 4 CH gợi ý để kể chuyện.

- GV YC HS thảo luận theo cặp, trả lời CH và tập kể chuyện.

- GV mời một số HS kể lại câu chuyện trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- GV nhận xét.

3. HĐ 2: Viết 2 câu về búp bê và dế mèn

Mục tiêu: Biết liên hệ nội dung bài thơ với hoạt động thực tiễn.

Cách tiến hành:

- GV mời 1 HS đọc to YC của BT 2.

- GV mời một số HS trả lời nhanh CH.

- GV nhận xét, chốt đáp án, khen ngợi các em:

+ Dế mèn thấy búp bê chăm chỉ, vất vả vì cả ngày hết rửa bát lại đến quét nhà.

+ Dế mèn đã hát để giúp búp bê đỡ mệt.
	- HS lắng nghe.

- HS quan sát tranh.

- HS lắng nghe GV kể lần 1.

- HS lắng nghe HS kể lần 2.

- 1 HS đọc CH gợi ý để kể chuyện. Cả lớp lắng nghe.

- HS thảo luận theo cặp, trả lời CH và tập kể chuyện.

- Một số HS kể lại câu chuyện trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS nghe GV nhận xét.

- 1 HS đọc to YC của BT 2.

- Một số HS trả lời nhanh CH.

- HS lắng nghe.
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Buổi sáng
Tiết 1                                                TIẾNG VIỆT
BÀI 9: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

Tiết 9: ĐÁNH GIÁ VÀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

- Nhận biết nội dung chủ điểm.

- Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

· Đọc đúng bài thơ Chúng em là đẹp nhất. Phát âm đúng các từ ngữ dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ. Nghỉ hơi đúng theo dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc 60 – 70 tiếng/ phút.

· Hiểu nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu bài thơ Chúng em là đẹp nhất: Bài thơ nói về vẻ đẹp của các bạn nhỏ, là mầm non, là tương lai, đáng để yêu thương và trân trọng.

+ Năng lực văn học:

· Biết bày tỏ sự yêu thích đối với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp trong bài thơ.

· Biết liên hệ nội dung bài đọc với thực tiễn: chăm chỉ học hành, vui vẻ, vô tư, chân thật, biết yêu thương mọi người xung quanh.

2. Phẩm chất

- Bồi dưỡng tình cảm gia đình, tình bạn và lòng tốt, sự quả cảm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

- Giáo án.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

- SGK.

- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

- PPDH chính: tổ chức HĐ.

- Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp (trò chơi phỏng vấn).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu bài: Bài thơ chúng ta luyện tập hôm nay Chúng em là đẹp nhất sẽ giúp các hiêu các bạn nhỏ, trong đó có các em là đẹp nhất, là tương lai, đáng để yêu thương và trân trọng.

2. HĐ 1: Đọc thành tiếng

Mục tiêu: Đọc thành tiếng câu, đoạn và toàn bộ văn bản.

Cách tiến hành:

- GV đọc mẫu bài Chúng em là đẹp nhất.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc:

+ Đọc nối tiếp: GV chỉ định 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài thơ. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.

+ Đọc nhóm 3: GV yêu cầu HS đọc theo nhóm 3.

+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ GV mời 1 HS giỏi đọc lại toàn bài.

3. HĐ 2: Đọc hiểu

Mục tiêu: Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu bài thơ: Bài thơ nói về vẻ đẹp của các bạn nhỏ, là mầm non, là tương lai, đáng để yêu thương và trân trọng.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH theo cặp.

- GV đọc lần lượt CH 1, CH 2 trước lớp, cho HS trả lời nhanh, sau đó chốt đáp án:

+ Câu 1: Đánh dấu v vào ô trống trước ý đúng:

a) Trong khổ thơ 1, trẻ em được so sánh với: Những nụ hoa, bông hoa.

b) Những gì đã nuôi dưỡng bông hoa lớn lên? Trả lời: Đất trời.

c) Dòng nêu đúng các từ chỉ đặc điểm ở khổ thơ 3: Vô tư, chân thật, đẹp.

+Câu 2: Những tiếng ở cuối dòng trong khổ thơ 3 bắt vần với nhau: thật – Đất – nhất.

- GV YC HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành YC của CH 3.

- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp, YC cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- GV mời các cặp HS trả lời CH trước lớp theo hình thức phỏng vấn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm theo.

- HS luyện đọc:

+ 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 đoạn của bài thơ.

+ HS đọc theo nhóm 3.

+ HS thi đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ 1 HS giỏi đọc lại toàn bài.

- Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH theo cặp.

- HS lắng nghe, trả lời nhanh CH, nghe GV chốt đáp án.

- HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành CH 3. VD:

a) Đặt câu nói về trẻ em: Trẻ em là yêu thương.
b) Đặt câu nói về tình yêu thương dành cho trẻ em: Mọi người đều yêu thương, quý mến trẻ em.



Tiết 2                                                    GDTC

Đ.C KHIÊM SOẠN DẠY


Tiết 3                                              TIẾNG VIỆT

BÀI 9: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

Tiết 10: ĐÁNH GIÁ VÀ LUYỆN TẬP TỔNG HỢP: CHÍNH TẢ - TẬP VIẾT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

- Nhận biết nội dung chủ điểm.

- Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

· Nghe (thầy,cô) đọc, viết lại chính xác bài thơ Ngày mai lên sao Kim. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.

· Viết được đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc tốt đã làm.

+ Năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.

2. Phẩm chất

- Rèn tính kiên trì, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

- Giáo án.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

- SGK.

- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

- PPDH chính: tổ chức HĐ.

- Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm), HĐ lớp (trò chơi phỏng vấn).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV nêu MĐYC của bài học.

2. HĐ 1: Nghe – viết

Mục tiêu: Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác đoạn thơ Ngày mai lên sao Kim. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.
Cách tiến hành:

2.1. GV nêu nhiệm vụ:

- GV đọc mẫu bài thơ Ngày mai lên sao Kim.

- GV mời 1 HS đọc lại bài thơ, yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.

- GV hướng dẫn HS nói về nội dung và hình thức của bài thơ:

+ Về nội dung: Bài thơ là sự tưởng tượng ngộ nghĩnh về vũ trụ, khao khát khám phá vũ trụ, cụ thể là đi lên sao Kim xem có gì trên đó.

+ Về hình thức: Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.

2.2. Đọc cho HS viết:

- GV đọc thong thả từng dòng thơ cho HS viết vào vở Luyện viết 2. Mỗi dòng đọc 2 hoặc 3 lần (không quá 3 lần). GV theo dõi, uốn nắn HS.

- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.

2.3. Chấm, chữa bài

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).

- GV chấm 5 – 7 bài, chiếu bài của HS lên bảng lớp để cả lớp quan sát, nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.

3. HĐ 2: Viết 4 – 5 câu kể về một việc tốt đã làm

Mục tiêu: Viết được đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc tốt đã làm.

Cách tiến hành:

- GV mời 1 HS đọc YC và gợi ý của BT 2.

- GV YC HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.

- GV mời một số HS viết bài làm lên bảng.

- GV gọi một số HS khác nhận xét.

- GV chữa bài, nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm theo.

- 1 HS đọc lại bài thơ, cả lớp đọc thầm theo.

- HS nghe GV hướng dẫn, nói và nhận biết về hình thức, nội dung của bài thơ.

- HS nghe – viết.

- HS soát lại.

- HS tự chữa lỗi.

- HS quan sát, lắng nghe.

- 1 HS đọc YC và gợi ý của BT 2.

- HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.

- Một số HS viết bài làm lên bảng.

- Một số HS khác nhận xét.

- HS lắng nghe.



Tiết 3                                 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP

HĐTN: KẾ HOẠCH CHĂM SÓC CÂY XANH
I. Yêu cầu cần đạt

- HS xây dựng được kế hoạch cụ thể để chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà trường.
II. Đồ dùng dạy học

- GV: SGV HĐTN. Máy tính, ti vi.
- HS: Sách HĐTN, bản nhận xét tuần 9.
III. Các hoạt động dạy học
Phần 1: Sinh hoạt lớp: 

	1.Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 9
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong, đồng phục.

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2.Phương hướng tuần 10
	 

- Các tổ trưởng tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.




- Thực hiện dạy tuần 10, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm tuần mới.
Phần 2: Kế hoạch chăm sóc cây xanh
	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành: GV điều hành lớp và nêu hoạt động Kế hoạch chăm sóc cây xanh. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: HS lập được bản kế hoạch một cách sinh động, dưới dạng sơ đồ tư duy,…

b.Cách tiến hành:
- GV chia HS thành các nhóm, mỗi nhóm từ 4-6 HS.

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm để xây dựng kế hoạch chăm sóc cây xanh theo gợi ý:

+ Nơi chăm sóc cây xanh.

+ Các dụng cụ cần chuẩn bị.

+ Thời gian thực hiện.

+ Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên.

+ Những lưu ý để đảm bảo an toàn. 

- GV yêu cầu HS ghi lại kết quả ra giấy.

- GV mời các nhóm chia sẻ trước lớp về kế hoạch chăm sóc cây xanh của nhóm mình. 

- GV đánh giá về bản kế hoạch của từng nhóm và gợi ý cách chỉnh sửa nếu cần. 

- GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà trao đổi với bố mẹ, người thân về việc chăm sóc cây xanh ở gia đình. 
	- HS chia thành các nhóm. 

- HS thảo luận theo nhóm, xây dựng kế hoạch chăm sóc cây xanh. 

- HS ghi kết quả. 

- HS trình bày trước lớp. 




Duyệt bài ngày 31 / 10 / 2025
Phó hiệu trưởng duyệt
